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Cho hệ thống lạnh
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Câu 1: (2đ) Hãy nêu tên tất cả các thiết bị trong sơ đồ hệ thống lạnh?
Câu 2: (3,5đ) Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống?
Câu 3: (2đ) Trình bày quy trình nạp dầu lạnh đối với hệ thống lạnh công nghiệp?
Câu 4: (2,5đ) Trình bày những nguyên nhân gây ra sự cố áp suất đẩy cao?
----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

	TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	GV RA ĐỀ

	
	
	LÊ QUANG LIÊM


ĐÁP ÁN ĐỀ 1 – HKII/17-18
MÔN: KTLUD – LỚP: 15CĐ-NL

Cho hệ thống lạnh
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Câu 1: (2đ) Hãy nêu tên tất cả các thiết bị trong sơ đồ hệ thống lạnh?
1- Máy nén; (0,25đ)
2- Dàn ngưng; (0,25đ)
3- Bình chứa; (0,25đ)
4- lọc ẩm; (0,25đ)
5- TB Hồi nhiệt; (0,25đ)
6- Tiết lưu; (0,25đ)
7- Dàn lạnh; (0,25đ)
8- SV1; SV2; SV3(Van điện từ) (0,25đ)
Câu 2: (3,5đ) Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống?

Hệ thống gồm máy nén piston nửa kín, các dàn lạnh, dàn nóng, bình chứa gas dạng đứng, bộ lọc ẩm, bình hồi nhiệt. Hệ thống xả băng bằng gas nóng


Chế độ làm lạnh: (2,5đ) Máy nén hút hơi từ dàn lạnh ở trạng thái áp suất P0, nhiệt độ t0 nén lên áp suất Pk, nhiệt độ tk ở trạng thái hơi, hơi môi chất đi vào dàn nóng. Tại đây môi chất được làm mát tỏa nhiệt ngưng tụ thành lỏng ở cùng trạng thái áp suất Pk, nhiệt độ tk; Môi chất lỏng tiếp tục đi qua van điện từ (SV1) và đi vào bình chứa lỏng. Môi chất lỏng tiếp tục đi qua bộ lọc ẩm, tại đây ẩm và phần cặn, bả được giử lại. Môi chất lỏng đi tiếp qua van điện từ (SV2) đi vào thiết bị hồi nhiệt, tại đây môi chất lỏng trao đổi nhiệt với hơi môi chất đến từ dàn lạnh làm hạ nhiệt độ xuống vài độ. Môi chất lỏng này đi qua van tiết lưu hạ áp suất và nhiệt độ xuống trạng thái hổn hợp bảo hòa ẩm P0, t0 đi qua bộ chia và đi vào dàn lạnh, tại đây môi chất nhận nhiệt và bay hơi trở thành trạng thái hơi. Hơi này đi tiếp qua bình hồi nhiệt trao đổi nhiệt với môi chất lỏng đến từ bình chứa và trở về lại máy nén tiếp tục quá trình làm lạnh (Ở quá trình này van điện từ (SV3) đóng), Quá trình hoạt động hoàn toàn tự động bằng thermostal


Chế độ xả băng: (1đ) Hơi nén nóng từ máy nén đi qua van điện từ (SV3), lúc này van điện từ (SV1) và (SV2) đóng. Đi tiếp qua bộ chia và đi vào dàn lạnh tại đây môi chất nóng xả băng cho dàn lạnh, hơi môi chất tiếp tục đi qua thiết bị hồi nhiệt và trở về máy nén tiếp tục quá trình. 


Để thực hiện được chế độ này phải cần đến thiết bị chuyên dùng là timer xả tuyết 
Câu 3: (2đ) Trình bày quy trình nạp dầu lạnh đối với hệ thống lạnh công nghiệp?
 
Đối với máy lạnh hai tầm nén thường áp suất cacte bằng hay thấp hơn áp suất khí quyển nên việc nạp dầu vào máy nén tương đối dễ dàng. Máy lạnh một cấp gas freon hầu như không phải nạp dầu bổ sung vì nhiệt độ nén không cao ít bị cháy, quá trình nén ép dầu đi và cũng được hồi về do dầu hòa tan trong gas lạnh tỉ lệ lớn.
 
Việc nạp dầu vào máy nén theo các bước sau đây:
 
- Chuẩn bị ống nạp dầu hay bơm dầu và dụng cụ mở van. Ống nạp ở đây không yêu cầu chịu áp lực nên chọn ống trong suốt tiện theo dõi.
 
- Đóng bớt một phần van chặn hút, đòng thời theo dõi đồng hồ áp suất hút khi nào áp suất hút chỉ dưới 0 kg/cm2 mới được mở van nạp.
 
- Đổ dầu đầy ống nạp, một đầu dây gắn vào van nạp (xả) dầu của cacte, đầu dây kia để ngập trong thùng dầu.
 
- Khi áp suất cacte đạt yêu cầu, từ từ mở van chặn nạp để hút dầu vào cacte, chú ý đầu dây nạp không được cắm sát đáy thùng dầu vì dễ cặn đi vào máy.
 
- Quá trình nạp dầu đầu dây nạp luôn ngập trong dầu để tránh tính trạng máy nén hút không  khí.
 
- Theo dõi qua kính xem gas chỉ nạp 1/3 khi máy dừng dầu về nữa là đủ. Đóng van chặn nạp và mở đần van chặn hút cho máy chạy với áp suất hút bình thường.
Câu 4: (2,5đ) Trình bày những nguyên nhân gây ra sự cố áp suất đẩy cao?
1. Thiếu nước giải nhiệt: Do bơm nhỏ, do tắc lọc, do ống nước nhỏ, bơm hỏng, đường ống bẫn, tắc vòi phun, nước trong bể vơi. (0,25đ)
2. Quạt tháp giải nhiệt không làm việc. (0,25đ)
3. Bề mặt trao đổi nhiệt bị bẫn, bị bám dầu. (0,25đ)
4. Bình chứa nhỏ, gas ngập một phần thiết bị ngưng tụ. (0,25đ)
5. Lọt khí không ngưng. (0,25đ)
6. Do nhiệt độ nước, không khí giải nhiệt quá cao. (0,25đ)
7. Diện tích thiết bị ngưng tụ không đủ. (0,25đ)
8. Nạp quá nhiều gas. (0,25đ)
9. Nước giải nhiệt phân bố không đều. (0,25đ)
10. Không khí giải nhiệt không tuần hoàn. (0,25đ)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC PHẦN: KỸ THUẬT LẠNH ỨNG DỤNG
HỌC KỲ : II       NĂM HỌC : 2017 – 2018
Lớp: 15CĐ-NL    Ngày thi : ___/ ___ / 20__
Thời gian thi: 60 phút 

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cho hệ thống lạnh
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Câu 1: (2đ) Hãy nêu tên tất cả các thiết bị trong sơ đồ hệ thống lạnh?
Câu 2: (3,5đ) Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống?
Câu 3: (2,5đ) Trình bày quy trình nạp môi chất cho hệ thống lạnh?
Câu 4: (2đ) Trình bày những nguyên nhân gây ra sự cố áp suất đẩy thấp? áp suấ hút cao?
----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

	TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	GV RA ĐỀ

	
	
	LÊ QUANG LIÊM


ĐÁP ÁN ĐỀ 2 – HKII/17-18
MÔN: KTLUD – LỚP: 15CĐ-NL

Cho hệ thống lạnh
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Câu 1: (2đ) Hãy nêu tên tất cả các thiết bị trong sơ đồ hệ thống lạnh?

1- Máy nén lạnh; (0,25đ)
2- Bình ngưng; (0,25đ)
3- Dàn lạnh; (0,25đ)
4- Bình tách lỏng; (0,25đ)
5- Tháp giải nhiệt; (0,25đ)
6- Bơm giải nhiệt; (0,25đ)
7- Kho lạnh; (0,25đ)
8- Van tiết lưu; (0,25đ)
Câu 2: (3,5đ) Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống?


Chế độ làm lạnh: (2,0đ)Máy nén hút hơi từ dàn lạnh ở trạng thái áp suất P0, nhiệt độ t0 nén lên áp suất Pk, nhiệt độ tk ở trạng thái hơi, hơi môi chất đi vào bình ngưng (giải nhiệt bằng nước) Tại đây môi chất được làm mát tỏa nhiệt ngưng tụ thành lỏng ở cùng trạng thái áp suất Pk, nhiệt độ tk; Môi chất lỏng tiếp tục đi qua bộ lọc ẩm, tại đây ẩm và phần cặn, bả được giử lại. Môi chất lỏng đi tiếp qua kính xem lỏng, qua van điện từ (SV) đi vào van tiết lưu hạ áp suất và nhiệt độ xuống trạng thái hổn hợp bảo hòa ẩm P0, t0 đi vào dàn lạnh, tại đây môi chất nhận nhiệt và bay hơi trở thành trạng thái hơi. Hơi này đi tiếp qua bình tách lỏng và trở về lại máy nén tiếp tục quá trình làm lạnh. Quá trình hoạt động hoàn toàn tự động bằng thermostal


Chế độ xả băng: (1,5đ) Đối với hệ thống này, xả băng bằng điện trở. Khi xả băng hệ thống ngưng hoạt động.


Để thực hiện được chế độ xả băng  phải cần đến thiết bị chuyên dùng là timer xả tuyết 
Câu 3: (2,5đ) Trình bày quy trình nạp môi chất cho hệ thống lạnh?


Có 02 phương pháp nạp môi chất : Nạp theo đường hút và nạp theo đường cấp dịch

a) Nạp môi chất theo đường hút: (1,5đ)
Nạp môi chất theo đường hút thường áp dụng cho hệ thống lạnh nhỏ, phương pháp này có đặc điểm: 

· Nạp ở trạng thái hơi, số lượng nạp ít, thời gian nạp lâu.

· Chỉ áp dụng cho hệ thống máy có công suất nhỏ

· Việc nạp môi chất thực hiện khi hệ thống đang hoạt động.

Các thao tác:

· Nối bình môi chất vào đầu hút của máy nén qua bộ đồng hồ áp suất.

· Dùng môi chất đuổi hết không khí trong ống nối.

· Mở từ từ van nối để môi chất đi theo đường ống hút vào hệ thống.

· Theo dõi lượng băng bám trên thân máy, kiểm tra dòng điện của máy và áp suất hút không quá 3KG/cm2. Nếu áp suất lơn có thể quá dòng. 

· Khi nạp chú ý không cho lỏng về máy nén gây ra hiện tượng ngập lỏng rất nguy hiểm. Vì thế đầu hút chỉ nối phía trên thân bình, tức là chỉ hút hơi về máy nén, không được dốc ngược hoặc để nghiên bình trong khi nạp và tốt nhất bình môi chất đặt thấp hơn máy nén.
· Trong quá trình nạp có thể theo dõi lượng môi chất bằng cách đặt bình môi chất lên đĩa cân.
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b) Nạp môi chất theo đường cấp dịch: (1,0đ)
Được thực hiện đối với hệ thống lớn, phương pháp này có đặc điểm sau:

· Nạp dưới dạng lỏng, số lượng nạp nhiều, thời gian nạp nhanh

· Sử dụng hệ thống lạnh lớn.

Các thao tác:

· Nối bình môi chất vào đầu hút của máy nén qua bộ đồng hồ áp suất.

· Dùng môi chất đuổi hết không khí trong ống nối.

· Mở từ từ van nạp để môi chất đi theo đường ống cấp dịch vào hệ thống.

· Bình thường khi hệ thống hoạt động van nạp đóng, môi chất  được cấp đến dàn lạnh từ bình chứa cao áp.

· Khi nạp môi chất, hệ thống vẫn hoạt động nhưng đóng van cấp môi chất từ bình chứa cao áp và mở van nạp cho môi chất đến dàn lạnh.
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Câu 4: (2đ) Trình bày những nguyên nhân gây ra sự cố áp suất đẩy thấp? áp suấ hút cao?
Áp suất đẩy thấp (1,0đ)
1. Ống dịch hay ống hút bị nghẽn.
2. Nén ẩm do mở van tiết lưu to.
3. Thiếu hoặc mất môi chất lạnh.
4. Ga xì ở van hút, van đẩy, vòng găng của pittông van by-pass.
5. Máy đang hoạt động giảm tải
Áp suấ hút cao (1,0đ)
1. Van tiết lưu mở quá to, chọn van có công suất lớn quá.
2. Phu tải  nhiệt lớn.
3. Ga xì ở van hút, van đẩy, vòng găng của pittông van by-pass.
4. Máy đang hoạt động giảm tải
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